
 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại Ghi chú 

1 Lê Gia Tuệ Linh Nữ 11/9/2018 Thanh Hóa Kinh Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Tổ dân phố 14, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

2 Lê Hoàng Hà Phương Nữ 03/04/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 12, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố 12, Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội 

 

3 Chu Minh Khôi Nam 26/10/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 15, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố 15, Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội 

 

4 Đinh Gia Bình Nam 18/10/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 14, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố 14, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

5 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 24/11/2018 Bắc Ninh Kinh Số 31 Ái Mộ, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội Số 31 Ái Mộ, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

 

6 Trịnh Tú Linh Nữ 16/01/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 11, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố 11, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

7 Lê Hoàng Vĩnh Khang Nam 30/08/2018 Hà Nội Kinh 
Thôn Đại Tân, Hoàng Tân, Chí Linh, Hải 

Dương 

Tổ dân phố 13, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

8 Nguyễn Đình Trung Dũng Nam 09/02/2018 
Moscow - 

Nga 
Kinh 

K6 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

K6 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long 

Biên, Hà Nội 

 

9 Bùi Gia Bảo Nam 08/10/2018 Hà Nội Kinh 
7/18/1 số 22 Đặng Vũ Hỷ, Thượng Thanh, Long 

Biên, Hà Nội 

7/18/1 số 22 Đặng Vũ Hỷ, Thượng Thanh, 

Long Biên, Hà Nội 

 

10 Nhữ Nguyễn Bình Minh Nam 05/04/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 11, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố 11, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

11 Nguyễn Hoàng Nhã An Nữ 04/12/2018 Hà Nội Kinh 
424 Ngô Gia Tự, Tổ dân phố số 10, Đức Giang, 

Long Biên, Hà Nội 

424 Ngô Gia Tự, Tổ dân phố số 10, Đức 

Giang, Long Biên, Hà Nội 

 

12 Phạm Gia Long Nam 09/02/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 15, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố 11, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 TUỔI) 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG NĂM HỌC 2022-2023 

HỆ: CÔNG LẬP 



13 Hoàng Minh Khang Nam 20/02/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 15, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố 15, Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội 

 

14 Lê Quốc Hưng Nam 25/06/2018 Bắc Giang Kinh Thôn Lầm, Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 
Tổ dân phố 17, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

15 Đặng Đức Tùng Nam 04/04/2018 Hà Nội Kinh 
10/688 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội 

0/688 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, 

Hà Nội 

 

16 Ngô Khôi Nguyên Nam 26/10/2018 Hà Nội Kinh 
Phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Phường Đức Giang, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội 

 

17 Hoàng Lê Thiên Kiều Nữ 09/08/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 12, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố 12, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

18 Đỗ Nam Anh Nam 24/04/2018 Hà Nội Kinh P02 T11 CT18, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội  

19 Nguyễn Minh Đức Nam 01/11/2018 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố 21, Thượng Thanh, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố 21, Thượng Thanh, Long Biên, 

Hà Nội 

 

20 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 13/02/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 9, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội Tổ dân phố 9, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội  

21 Vũ Chí Nguyên Nam 23/07/2018 Hà Nội Kinh 
16A Dốc Thọ Lão, Đống Mác, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

Tòa 12-2 Đô thị Sài Đồng, Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội 

 

22 Nguyễn Minh An Nữ 22/10/2018 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 12, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố 12, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

 

Tổng số có 22 học sinh 

Trong đó: 15 học sinh Nam; 7 học sinh Nữ 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 




